
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 1, Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TIÊN PHONG

0109159976

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG) và các sản phẩm liên quan

4661

2. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ xăng dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 
các sản phẩm liên quan

4730(Chính)

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà Nước cấm)

4690

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4711

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;- Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet; - Bán trực tiếp qua tivi, đài, 
điện thoại;

4791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TIÊN 
PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN PHONG SERVICES INVESTMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TIEN PHONG SI CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965244095
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...; Bán trực tiếp nhiên liệu 
(dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử 
dụng; Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng 
từ vận tải hoặc vận đơn; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải 
quan;

5229

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

18. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên; Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 
động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; Cơ sở lưu trú khác chưa 
được phân vào đâu

5590

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể; Cung cấp suất ăn theo hợp 
đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không, xí 
nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; Hoạt động của các 
căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà 
máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền; Hoạt 
động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

24. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

25. Quảng cáo 7310

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn, trang trí nội, ngoại thất;

7410

28. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới thương 
mại; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và 
bán bản quyền)

7490

29. Cho thuê xe có động cơ 7710
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15.000.000.000 VNĐ

30. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê mô tô, xe máy và xe lưu động không có 
người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả 
máy vi tính)

7730

32. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017441906
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 1, Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, 
Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 1, Thôn Bài Lâm Thượng, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG KHÁNH LONG Nam

27/10/1995 Kinh Việt Nam

25/01/2013 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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